
Số
TT

Mã SV Ngày sinh Lớp Chuyên c ần Thực hành Bảo vệ

1 1921613369 Nguyễn Văn Việt Anh 2/2/1995
2 1921618150 Đặng Đức Anh 10/8/1995
3 1921619068 Nguyễn Như Bôn 9/10/1993
4 1921613367 Đặng Xuân Chín 22/06/1994
5 1821615187 Nguyễn Thành Đạt 24/03/1994
6 1921633992 Ngô Tấn Hân 19/05/1995
7 1921613368 Lê Công Hậu 2/5/1994
8 1921613326 Nguyễn Quốc Hội 23/06/1995
9 1921611763 Lê Tấn Khoa 12/4/1992

10 1921613409 Phạm Quang Lin 10/2/1995
11 1921613427 Lê Bá Mạnh 2/3/1995
12 1921613325 Lê Hoà Nam 25/06/1995
13 1921644977 Nguyễn Văn Phúc 6/8/1995
14 1921613403 Nguyễn Thành Tài 17/06/1995
15 1921616527 Nguyễn Bá Thắng 24/08/1995
16 1921619654 Nguyễn Trần Hoàng Thông 20/11/1995
17 1921634023 Võ Minh Trí 25/01/1995
18 1921613333 Nguyễn Trương Tuấn 26/02/1995
19 1921618931 Phan Công Tuấn 18/06/1995
20 1921619808 Hồ Sỹ Tuệ 20/10/1995
21 1921613339 Nguyễn Văn Vinh 5/4/1995
22 1921173896 Huỳnh Ngọc Vũ 29/01/1995
23 1921613330 Thân Tr ọng Vũ 27/08/1993
24 1921612686 Nguyễn Như Ý 16/02/1995
25 1921618145 Trần Duy Toàn 2/9/1995
26 2021616620 Đàm Đức Trọng 5/11/1994
27 1921617848 Lương Quốc Tuấn 3/5/1994
28 2021616909 Lê Sinh Tường 3/10/1995
29 1921618147 Vũ Quốc Việt 1/2/1995
30 1921613392 Nguyễn Minh Vương 1/3/1995
31 Nguyễn Hùng Cường
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